
PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND-HC ngày      tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

ST

T 

Mã số 

hồ sơ 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực 

hiện 

Nộp hồ 

sơ 

Trả 

hồ sơ 

I Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

1  1.012353 

Thủ tục xác định 

dự án đầu tư có 

hoặc không sử 

dụng công nghệ 

lạc hậu, tiềm ẩn 

nguy cơ gây ô 

nhiễm môi 

trường, thâm 

dụng tài nguyên 

(trừ trường hợp 

thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

của Bộ Khoa học 

và Công nghệ) 

- Trường 

hợp dự đầu 

tư quy mô 

đơn giản: 

23 ngày làm 

việc; 

- Trường 

hợp dự án 

đầu tư quy 

mô lớn 

phức tạp: 43 

ngày làm 

việc 

Bộ phận 

TN&TKQ 

của Sở 

KH&CN 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 

năm 2020;  

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 

năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, 

trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công 

nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường, thâm dụng tài nguyên. 

 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc 

qua 

DVC 

trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

2  3.000259 

Thủ tục đặt và 

tặng giải thưởng 

về khoa học và 

công nghệ của 

tổ chức, cá nhân 

cư trú hoặc hoạt 

25 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

TN&TKQ 

của Sở 

KH&CN 

tại Trung 

tâm Hành 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 

15/6/2022; 

- Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 

năm 2024 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí 

Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 



2 

động hợp pháp 

tại Việt Nam 

chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

khác về khoa học và công nghệ. 

 

qua 

DVC 

trực 

tuyến. 
 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 
 

STT 
Mã số 

hồ sơ 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực 

hiện 

Nộp hồ 

sơ 

Trả 

hồ sơ 

I Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

1 2.000058 

Thủ tục đặt và 

tặng giải thưởng 

về khoa học và 

công nghệ của 

tổ chức, cá nhân 

cư trú hoặc hoạt 

động hợp pháp 

tại Việt Nam 

25 

ngày 

làm 

việc 

Bộ phận 

TN&TKQ 

của Sở 

KH&CN 

tại Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Không 

-  Điều 66, Điều 67, Điều 68 Luật thi đua, khen thưởng 

năm 2003; 

- Điều 77 Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013; 

- Điều 29 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 

30/7/2014 của Chính phủ về giải thưởng Hồ Chí Minh, 

giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa 

học và công nghệ;  

- Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 

05/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của 

Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 

Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và 

công nghệ. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc 

qua DVC 

trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- 

Hoặc 

qua 

BCCI. 
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